Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo phụ gia ZSM-5 từ các nguồn nguyên liệu trong nước dùng để tăng hiệu suất propylen của phân xưởng RFCC”, mã số KC.02.03/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 5.560 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu khí Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đặng Thanh Tùng
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	 Đặng Thanh Tùng
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	2
	Ngô Thuý Phượng
	Thạc sĩ
	Viện Dầu khí VN

	3
	Lê Phúc Nguyên
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	4
	Võ Nguyễn Xuân Phương
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	5
	 Nguyễn Thanh Sang
	Cử nhân
	Viện Dầu khí VN

	6
	Phạm Thị Hải Yến
	Thạc sĩ
	Viện Dầu khí VN

	7
	 Nguyễn Mạnh Huấn
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	8
	 Nguyễn Anh Đức
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	9
	 Vũ Xuân Hoàn
	Tiến sĩ
	Viện Dầu khí VN

	10
	Đặng Ngọc Đình Điệp
	Kỹ sư
	Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Phụ gia ZSM-5 sản xuất từ các nguồn nguyên liệu trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Zeolit ZSM-5 sản xuất từ các nguồn nguyên liệu trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Hệ thống thiết bị chế tạo ZSM-5 từ nguyên liệu trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất zeolite ZSM-5 từ các nguồn nguyên liệu trong nước
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Quy trình công nghệ chế tạo phụ gia ZSM-5 từ các nguồn nguyên liệu trong nước đạt chất lượng và hiệu quả tăng hiệu suất propylene tương đương sản phẩm cùng loại nhập khẩu
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	3
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công  nghệ chế tạo, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị chế tạo chế tạo ZSM-5 phù hợp với điều kiện Việt Nam
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	4
	Bộ hồ sơ đánh giá hiệu quả sử dụng của phụ gia theo phương pháp tiêu chuẩn
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	5
	Báo cáo đánh giá hiệu quả kỹ thuật kinh tế của phụ gia ZSM-5 khi đưa vào sử dụng tại nhà máy lọc dầu Dung Quất
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo khoa học
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Bài báo khoa học trong nước
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	3
	Bài báo khoa học quốc tế
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	IV
	Kết  quả đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham gia đào tạo Thạc sỹ
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	V
	Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng chế được chấp nhận đơn
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Lần đầu tiên ở Việt Nam, phụ gia ZSM-5 có chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại được chế tạo thành công từ nguồn nguyên liệu trong nước. Kết quả đã được công bố trên tạp chí quốc tế ISI- Petroleum Science and Technology.
2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế


Kết quả của đề tài đã bước đầu góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất các sản phẩm phụ gia ZSM-5 có giá trị kinh tế cao.
2.4.2. Hiệu quả xã hội


 Về mặt xã hội, kế quả đề tài là cơ sở để kêu gọi sự đầu tư của các hãng sản xuất xúc tác xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, từ đó tăng công ăn việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các địa phương có dự án.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng


	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

X























X
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